
STT NGÀY SINH SBD PHÒNG Ghi chú
1 Đặng Nguyễn Dân An 08/01/2011 A001 1
2 Phương Gia Ân 27/04/2011 A009 1
3 Nguyễn Đức Anh 11/11/2011 A013 1
4 Nguyễn Ngọc Lan Anh 25/09/2011 A014 1
5 Đinh Phan Bách 05/09/2011 A033 1
6 Nguyễn Phương Gia Bảo 19/11/2011 A040 2
7 Nguyễn Khánh Đan 05/05/2011 A056 2
8 Nguyễn Anh Đức 10/08/2011 A067 3
9 Nguyễn Minh Đức 13/06/2011 A068 3

10 Nguyễn Mạnh Dũng 12/07/2011 A074 3
11 Tán Hồng Duy 03/10/2011 A075 3
12 Trần Ngọc Hân 26/12/2011 A086 3
13 Đỗ Thanh Hiền 13/10/2011 A101 4
14 Lê Quốc Hưng 08/06/2011 A118 4
15 Phạm Hưng 27/10/2011 A119 4
16 Nguyễn Lê Thiên Hương 26/11/2011 A123 4
17 Luyện Hoàng Khang 16/07/2011 A146 5
18 Mật Vĩnh Khang 09/04/2011 A147 5
19 Nguyễn Bảo Khang 01/01/2011 A148 5
20 Trần Minh Gia Khang 14/09/2011 A149 5
21 Trần Ngọc Khánh 08/08/2011 A166 6
22 Phạm Vũ Hoàng Linh 09/06/2011 A198 7
23 Đinh Gia Minh 26/05/2011 A222 7
24 Hà Thị Hồng Minh 17/09/2011 A223 7
25 Nguyễn Nhật Minh 31/10/2011 A224 7
26 Phạm Phương Hoàng Nam 08/01/2011 A237 8
27 Phan Ngọc Bảo Ngân 01/01/2011 A242 8
28 Trần Kim Ngân 16/02/2011 A243 8
29 Nguyễn Ngọc Bân Nghi 23/02/2011 A255 8
30 Lê Huyền Bảo Ngọc 09/08/2011 A260 9
31 Nguyễn Phương Bảo Ngọc 22/07/2011 A261 9
32 Phạm Thị Yến Nhi 05/10/2011 A280 9
33 Huỳnh Phạm Minh Phát 14/12/2011 A296 10
34 Lê Phát 10/12/2011 A297 10
35 Nguyễn Đức Phát 28/11/2011 A298 10
36 Bùi Chấn Phong 19/10/2011 A303 10
37 Lê Đặng Duy Phong 02/12/2011 A304 10
38 Nguyễn Hữu Cao Phong 28/09/2011 A305 10
39 Nguyễn Hào Phú 09/04/2011 A307 10
40 Đặng Duy Phúc 23/10/2011 A310 10
41 Nguyễn Thị Như Quỳnh 17/04/2011 A342 11
42 Nguyễn Thuận Thiên 03/07/2011 A363 12
43 Dương Nguyễn Thùy Trâm 10/03/2011 A386 12
44 Trần Huỳnh Bảo Trâm 21/07/2011 A387 13
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45 Vũ Phạm Quỳnh Trâm 02/12/2011 A388 13
46 Hoàng Minh Trang 28/06/2011 A400 13
47 Vũ Hải Duy Tùng 21/08/2011 A425 14
48 Bùi Nguyễn Thanh Uyên 18/10/2011 A431 14
49 Phạm Thị Tường Vy 14/03/2011 A447 14
50 Cao Dương Nhật Vỹ 20/03/2011 A461 15
51 Hoàng Ngọc Yến 15/12/2011 A468 15


